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Tóm tắt - Tinh dầu thu nhận từ vỏ quả cam sành (Citrus nobilis) 

là chất lỏng dễ bay hơi với màu vàng nhạt, mùi thơm tự nhiên 

đặc trưng và vị cay. Đã xác định được sự xuất hiện 05 hợp chất 

(99,77%) bằng phương pháp GC-MS, trong đó D-limonene 

chiếm 96,60%. Đồng thời, tinh dầu thu được thể hiện khả năng 

ức chế sự phát triển của 02 chủng vi khuẩn gram âm Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa với IC50 lần lượt 136,96; 240,44 

μg/μL và 01 chủng nấm men Candida albicans với IC50 82,34 

μg/μL. Tinh dầu vỏ quả cam sành được ứng dụng phối chế xà 

phòng từ các nguyên liệu dầu dừa, dầu olive và than sinh học từ 

vỏ quả cà phê mít. Xà phòng thành phẩm có các chỉ tiêu hóa lý 

đạt theo TCVN 2224:1991, có khả năng tẩy rửa, dưỡng ẩm và 

an toàn với người sử dụng.  

 Abstract - The essential oil of Citrus nobilis peel is a volatile 

liquid with a pale yellow color, characteristic natural aroma, and 

spicy taste. The presence of 05 compounds (99.77%) was 

determined by GC-MS method, of which D-limonene accounts 

for 96.60%. Simultaneously, the essential oil showed activity 

against 02 negative gram bacteria Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa with IC50 136.96, 240.44 μg/μL respectively, and  

01 yeast mushroom Candida albicans with IC50 82.34 μg/μL. The 

essential oil of Citrus nobilis peel was used for making soap from 

coconut oil, olive oil, and biochar from Coffea liberica var. 

dewevrei husk. The resulting soap meets the physicochemical 

standards outlined in TCVN 2224:1991, offering effective 

cleansing and moisturizing properties while ensuring user safety. 

Từ khóa - Cam sành; D-limonene; kháng khuẩn; xà phòng; vỏ 

quả cà phê mít. 

 Key words - Citrus nobilis; D-limonene; antibacterial; soap; 

Coffea liberica var. dewevrei husk. 

 

1. Đặt vấn đề 

Citrus nobilis là loài canh sành phổ biến với tính kinh 

tế cao, thuộc chi cam quýt (Citrus), được trồng nhiều ở một 

số quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, 

Myanmar… [1, 2]. Tinh dầu từ vỏ quả cam sành bao gồm 

nhóm chất monoterpene, sesquiterpene, diterpene, 

monoterpene alcohol, monoterpene aldehyde, 

monoterpene ester, monoterpene phenol, sesquiterpene 

ester, sesquiterpene oxide... [3, 4]. Bên cạnh đó, tinh dầu 

vỏ quả cam sành kháng được vi sinh vật gây bệnh, kháng 

nấm men, chống oxy hóa… [3, 5-8]. Các sản phẩm dùng 

tinh dầu vỏ quả cam sành như bánh kẹo, đồ uống, mỹ 

phẩm,… trong đó có xà phòng. Tinh dầu vỏ quả cam sành 

được ứng dụng phối chế vào xà phòng không chỉ tạo mùi 

hương đặc trưng dễ chịu, thân thiện mà còn mang lại nhiều 

công dụng tốt về mặt sinh học khi sử dụng. Bên cạnh đó, 

nước ta có sản lượng và các mặt hàng cà phê phong phú và 

tiềm năng. Trong đó, cà phê mít là loài chịu được sự biến 

đổi của khí hậu cùng hương vị đặc biệt. Sản lượng hạt cà 

phê càng dồi dào thì lượng lớn phế phẩm vỏ quả cà phê sẽ 

gây tác động đến cuộc sống. Cho nên, các sản phẩm hữu 

ích được tạo ra từ vỏ quả cà phê nhằm tăng tính kinh tế và 

bảo vệ môi trường được chú ý. Nhóm tác giả hướng đến 

tận dụng vỏ quả cà phê mít tạo than sinh học để phối chế 

vào xà phòng. Xà phòng than sinh học có tác dụng giảm độ 

nhờn cho da, điều trị mụn, thu nhỏ kích thước lỗ chân lông, 

chống lão hóa da, giúp da căng và săn chắc hơn. Xà phòng 
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với khả năng loại bỏ các vết bẩn, dưỡng ẩm da mềm mịn, 

hỗ trợ trị mụn, ngăn ngừa nếp nhăn lão hóa trên da, đồng 

thời tạo cảm giác dễ chịu, thích thú và an toàn từ nguồn 

nguyên liệu dầu dừa, dầu olive phối trộn với than sinh học 

từ vỏ quả cà phê mít kết hợp với tinh dầu vỏ quả cam sành 

đã được nghiên cứu.  

Bài báo này trình bày kết quả về thành phần hóa học; 

tính kháng khuẩn, kháng nấm của tinh dầu vỏ quả cam sành 

và kết quả điều chế xà phòng từ các nguyên liệu dầu dừa, 

dầu olive phối trộn với than sinh học từ vỏ quả cà phê mít 

cùng tinh dầu thu được. 

2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Nguyên liệu, hóa chất và thiết bị 

2.1.1. Nguyên liệu 

Vỏ quả cam sành tươi ở chợ Đầu mối, thành phố Đà 

Nẵng và đã được TS. Trần Quang Dần thuộc Khoa Sinh - 

Nông nghiệp - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm - Đại 

học Đà Nẵng xác định tên khoa học là Citrus nobilis với 

mẫu tiêu bản ký hiệu CN001. Vỏ quả cam sành sử dụng để 

lấy tinh dầu không bị nấm mốc hay sâu bệnh, không bị dập 

nát hay thối hỏng và có chất lượng đồng đều. 

Vỏ quả cà phê mít tại Quảng Trị được tận dụng sau quá 

trình bóc tách lấy hạt cà phê mít rồi đem rửa sạch, cắt nhỏ, 

sấy khô và xay mịn thu được bột vỏ quả cà phê mít, sau đó 

nung ở 450oC trong 1,0 giờ để thu than sinh học [9]. 
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Dầu dừa thu được qua quá trình trích ly cơm dừa với 

nước cất bằng phương pháp gia nhiệt. 

Dầu olive nhãn hiệu Olivoila xuất xứ Tây Ban Nha 

được mua tại siêu thị Mega Market, Đà Nẵng. 

2.1.2. Hóa chất 

Nước cất một lần, sodium sulfate khan, sodium 

hydroxide, hydrochloric acid, barium chloride, silver 

nitrate, diethyl ether, ethanol, citric acid, methyl da cam, 

phenolphthalein đều đạt chất lượng phân tích. 

2.1.3. Dụng cụ, thiết bị 

Cốc, bình cầu, pipet, buret, ống đong, khuôn silicon, bộ 

Clevender, bếp khuấy từ và thiết bị GC-MS của hãng 

Agilent với GC 7890A, MS 5975C. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Xác định chỉ tiêu hóa lý và cảm quan tinh dầu 

- Tỷ trọng của tinh dầu ở 20oC: TCVN 8444:2010; 

- Chỉ số acid: TCVN 8450:2010; 

- Chỉ số ester: TCVN 8451:2010; 

- Cảm quan tinh dầu: TCVN 8460:2010. 

2.2.2. Xác định thành phần hóa học của tinh dầu 

Máy GC-MS Agilent 7890A/5975C với các thông số 

cụ thể: 

- Bộ phận GC: nhiệt độ từ 35oC đến 450oC, độ phân 

giải là 1oC, tốc độ gia nhiệt 0,1oC đến 120oC/phút,  

thời gian chạy mẫu tối đa là 999,99 phút, loại cột: HP-

5MS với chiều dài: 30m, đường kính: 0,25mm, độ dày: 

0,25μm. 

- Bộ phận MS: EI với m/z từ 20 đến 500 amu, độ lặp lại 

thời gian lưu < 0,0012 phút, độ lặp lại diện tích < 2,0 RSD, 

khoảng khối phổ là 1050 amu, năng lượng ion hóa từ 5 đến 

241,5 eV. 

2.2.3. Xác đinh hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của  

tinh dầu 

Chủng vi khuẩn ATCC của Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh 

An toàn Thực phẩm Quốc gia được sử dụng thử nghiệm 

bao gồm: 

- Gram âm (-): Escherichia coli ATCC25922, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC27853, Salmonella 

enterica ATCC13076; 

- Nấm men Candida albicans ATCC10231. 

Pha loãng đa nồng độ [10] được dùng để xác định khả 

năng kháng khuẩn và kháng nấm thông qua giá trị MIC. 

Mẫu hòa tan trong DMSO 100% tại các nồng độ khác 

nhau. Đồng thời, dung dịch vi khuẩn hoặc nấm  

2×104 CFU/mL được chuẩn bị và LB là môi trường  

nuôi cấy. 

Cho 5,12 L dung dịch mẫu thử 10 mg/mL vào 100 L 

môi trường LB ở hàng đầu tiên, sau đó giảm ½ nồng độ vào 

các hàng chứa 50 L tới khi nồng độ 2 g/mL thì cho  

50 L dung dịch vi khuẩn, nấm 2×104 CFU/mL và ủ ở 

37oC. Xác định giá trị MIC bằng máy quang phổ Biotek và 

phần mềm Raw data. Streptomycin cho vi khuẩn và 

cyclohexamide cho nấm là các chất đối chứng dương. 

 

2.2.4. Điều chế xà phòng 

Soapcalc.net là một phần mềm phổ biến, được biết đến 

trong việc hỗ trợ tính toán tạo công thức xà phòng. Nhóm 

tác giả sử dụng phần mềm soapcalc.net hỗ trợ cho việc 

dùng lượng NaOH, nước cất một lần, hỗn hợp dầu thực vật 

và tinh dầu có sự điều chỉnh phù hợp để điều chế xà phòng 

từ dầu dừa, dầu olive phối trộn với than sinh học từ vỏ quả 

cà phê mít kết hợp với tinh dầu vỏ quả cam sành trong 

phòng thí nghiệm theo quy trình: cho từ từ 26,49 g dung 

dịch NaOH 28,58% vào 50 g hỗn hợp dầu dừa và dầu olive 

với tỷ lệ 1:3. Hỗn hợp được khuấy bằng con từ ở tốc độ 

1500 vòng/phút cho đến khi sệt lại thì cho 5,0 gam than 

sinh học từ vỏ quả cà phê mít cùng 2,0 mL tinh dầu vỏ quả 

cam sành và 15 mL citric acid vào (điều chỉnh pH) đến khi 

sánh lại, đồng đều và đạt pH ~ 7 thì đổ xà phòng vào khuôn 

silicon. Sau 24 giờ, xà phòng đông cứng thì lấy xà phòng 

ra khỏi khuôn, thu được bánh xà phòng thành phẩm.  

Mẫu xà phòng thành phẩm được đánh giá các chỉ tiêu 

về ngoại quan, khả năng tẩy rửa, các chỉ tiêu hóa lý bao 

gồm khối lượng bánh xà phòng, hàm lượng acid béo, hàm 

lượng sodium hydroxide và hàm lượng sodium silicate theo 

phương pháp đã quy định trong TCVN 1557:1991. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Chỉ tiêu hóa lý và cảm quan tinh dầu 

Kết quả chỉ tiêu hóa lý và cảm quan tinh dầu được biểu 

thị trên Bảng 1. 

Tinh dầu từ vỏ quả cam sành là chất lỏng màu vàng 

nhạt, dễ bay hơi với hương thơm đặc trưng, vị cay và nhẹ 

hơn nước với tỷ trọng 0,847. Cảm quan và tỷ trọng này 

tương thích với công bố ở các tài liệu [3, 5]. Đối với chỉ số 

acid và ester thì có sự khác biệt so với các công trình [3, 5], 

có thể do sự khác nhau về thành phần hóa học. 

Bảng 1. Chỉ tiêu hóa lý và cảm quan 

STT Các chỉ tiêu Kết quả trung bình 

1 Tỷ trọng, d20
20 0,847 

3 
Chỉ số acid 

(mg KOH/g) 
0,542 

3 
Chỉ số ester  

(mg KOH/g) 
1,379 

4 Cảm quan 
Chất lỏng dễ bay hơi, màu vàng nhạt. 

Có mùi thơm đặc trưng và vị cay. 

3.2. Thành phần hóa học của tinh dầu  

Kết quả định danh các hợp chất hóa học trong tinh dầu 

vỏ quả cam sành được biểu diễn ở Hình 1 và Bảng 2.  

Bảng 2. Thành phần hóa học 

STT 
Thời gian lưu 

(phút) 
Hợp chất 

Hàm lượng 

(%) 

1 7,891 α-Pinene 0,80 

2 8,976 Sabinene 0,06 

3 9,596 β-Myrcene  2,17 

4 9,917 α-Thujene 0,14 

5 10,699 D-Limonene 96,60 

Tổng 99,77 
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Hình 1 và Bảng 2 chỉ ra có 05 hợp chất thuộc nhóm chất 

monoterpene (99,77%) trong tinh dầu với thành phần chính 

là D-limonene (96,60%) và β-myrcene (2,17%). Báo cáo 

này khớp với các tài liệu [3, 4, 5]. 

 

Hình 1. Sắc kí đồ GC-MS 

3.3. Hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của tinh dầu  

Kết quả khả năng kháng vi khuẩn Gram (-) và nấm men 

của tinh dầu mô tả trong Bảng 3. 

Bảng 3. Hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm 

Mẫu 

Gram âm (-) Nấm men 
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C
a

n
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a
  

a
lb

ic
a

n
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MIC (μg/mL) 

Tinh dầu 

vỏ quả cam sành 
256 512 > 512 128 

Streptomycina 0,032 0,256 0,128 - 

Cyclohexamideb - - - 0,032 

IC50 (μg/mL) 

Tinh dầu 

vỏ quả cam sành 
136,96 240,44 > 512 82,34 

Streptomycina 0,00945 0,06867 0,04567   - 

Cyclohexamideb - - - 0,01046 

aĐối chứng dương cho vi khuẩn; bĐối chứng dương cho nấm 

Bảng 3 ghi nhận tinh dầu ức chế được sự phát triển 

của Escherichia coli và Pseudomonas aeruginosa với 

IC50 tương ứng 136,96 và 240,44 μg/μL, không ức chế 

được sự phát triển của Salmonella enterica. Bên cạnh đó, 

tinh dầu vỏ quả cam sành cũng kháng nấm Candida 

albicans với IC50 82,34 μg/μL. Thử nghiệm này phù hợp 

với công bố kháng Escherichia coli của tinh dầu vỏ quả 

cam sành [7] và khả năng kháng Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans của tinh dầu 

các loài thuộc chi cam quýt (Citrus) như tinh dầu vỏ quả 

bưởi [11]. 

3.4. Chỉ tiêu ngoại quan, khả năng tẩy rửa và chỉ tiêu hóa 

lý của xà phòng thành phẩm 

3.4.1. Chỉ tiêu ngoại quan và khả năng tẩy rửa 

Xà phòng thành phẩm thu được có kết cấu chắc, cứng, 

đồng nhất, không có vết nứt (Hình 2).  

 

Hình 2. Xà phòng thành phẩm 

Bề mặt của bánh xà phòng có sự sần sùi nhẹ do phối 

trộn than sinh học từ vỏ quả cà phê mít. Xà phòng thành 

phẩm có màu xám đen với sự đặc trưng hương thơm cam 

sành của tinh dầu. Như vậy, chỉ tiêu ngoại quan của xà 

phòng điều chế được đều đạt TCVN 2224:1991. 

 

Hình 3. Khả năng tẩy rửa của xà phòng thành phẩm 

(a) Trước khi rửa, (b) Rửa với xà phòng, (c) Sau khi rửa 

Thử nghiệm sử dụng xà phòng thành phẩm vào việc 

tẩy rửa các vết mực bẩn trên tay đã cho kết quả các vết 

bẩn được rửa sạch và tạo nhiều bọt với nước sinh hoạt 

(Hình 3). Trong quá trình rửa, xà phòng luôn tạo sự dễ 

chịu và thích thú vì mùi thơm đặc trưng từ tinh dầu vỏ quả 

cam sành và sự mềm mại trên da tay. Sau khi sử dụng xà 

phòng thì da không có hiện tương bị khô và dị ứng. Quy 

trình điều chế xà phòng thành phẩm tạo ra glycerol có vai 

trò dưỡng ẩm da từ phản ứng xà phòng hóa chất béo dạng 

tổng quát:  

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3 

3.4.2. Chỉ tiêu hóa lý 

Kết quả chỉ tiêu hóa lý của xà phòng thành phẩm gồm 

khối lượng bánh xà phòng, hàm lượng acid béo, hàm lượng 

sodium hydroxide và hàm lượng sodium silicate được minh 

họa ở Bảng 4. 
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Khối lượng trung bình của bánh xà phòng thành phẩm, 

hàm lượng acid béo trung bình, hàm lượng sodium 

hydroxide trung bình đều đạt TCVN 2224:1991. Hàm 

lượng sodium silicate trung bình của xà phòng thành phẩm 

được xác định là 8,563%. 

Từ các kết quả về chỉ tiêu ngoại quan, hóa lý và tính 

tẩy rửa cho thấy xà phòng thành phẩm an toàn với người 

sử dụng. 

Bảng 4. Chỉ tiêu hóa lý của xà phòng 

Chỉ tiêu 

Kết quả 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 
Trung 

bình 

Khối lượng bánh xà 

phòng (g) 
80,258 80,257 80,258 80,258 

Hàm lượng acid béo 

(%) 
79,456 79,457 79,457 79,457 

Hàm lượng sodium 

hydroxide (%) 
0,037 0,036 0,037 0,037 

Hàm lượng sodium 

silicate (%) 
8,563 8,564 8,563 8,563 

4. Kết luận 

Tinh dầu vỏ quả cam sành thu nhận từ phương pháp 

chưng cất lôi cuốn hơi nước là chất lỏng màu vàng nhạt, 

có hương thơm đặc trưng, kháng được các chủng vi khuẩn 

Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa, kháng nấm 

Candida albicans và hợp chất định danh chính là  

D-limonene (96,60%) và β-myrcene (2,17%). Đồng thời, 

tinh dầu vỏ quả cam sành được sử dụng phối trộn vào  

xà phòng được điều chế từ các thành phần dầu dừa và dầu 

olive kết hợp với than sinh học từ vỏ quả cà phê mít.  

Xà phòng thành phẩm có chỉ tiêu ngoại quan và hóa lý 

đạt TCVN 2224:1991, có khả năng tẩy rửa, dưỡng ẩm và 

an toàn. 
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